Chương III: HÌNH HỌC TRỰC QUAN

§1: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Nhận diện được hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 

- HS biết cách vẽ hình hợp chữ nhật, hình lập phương và cách tạo thành hình các hình chữ nhật.

- Mô tả được các yếu tố cơ bản của các hình hộp chữ nhật, hình lập phương

- Công thức tính diện tích  xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

2. Năng lực: 

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

*Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS chuyển đổi từ ngôn ngữ thông thường sang đọc, viết kí hiệu hình hộp chữ nhật, hình lập phương

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: lí giải được hình nào là hình hộp chữ nhật (hình lập phương) năng lực giải quyết vấn đề toán học, 

- Năng lực mô hình hóa toán học: Khai thác các tình huống mà hình hộp chữ nhật (hình lập phương) được ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống.

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Thông qua thao tác tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, compa, êke, phiếu học tập, bảng phụ, máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, compa, êke, bảng nhóm, các que có độ dài bằng nhau, các miếng tam giác đều có kích thước như nhau.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng 5 phút)

- Quan sát các hình ảnh về hình hộp chữ nhật, hình lập phương trong thực tế

a)Mục tiêu:
- Từ ứng dụng trong nội thất gia đình và trong thực tiễn về các hình tạo hứng thú dẫn dắt hs vào bài 
b)Nội dung: HS được yêu cầu:
- Quan sát các hình trên máy chiếu và gọi tên hình các đồ dùng trong gia đình và trong thực tế thường gặp mà em biết

c)Sản phẩm: 

- HS biết được các hình sẽ được tìm hiểu trong bài và một ứng dụng của chúng trong thực tế.
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân
- Quan sát các hình trên máy chiếu

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát và gọi tên hình đã biết

* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 1 HS hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 

- Đây là một số hình ảnh hộp quà, hộp thư dạng hình hộp chữ nhật, khối Zu-bik có dạng hình lập phương các em thường thấy trong cuộc sống và trong gia đình, trong nội dung bài hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các hình này trong toán học xem chúng có điều gì đặc biệt.
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Hình hộp chữ nhật
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Hình lập phương


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới + Luyện tập 
Hoạt động 2.1: I. Hình hộp chữ nhật (khoảng 35 phút)
a) Mục tiêu:

- Hs nhận biết được hình hộp chữ nhật, đưa ra được các nhận xét cơ bản(mặt bên, cạnh bên) của hình hộp chữ nhật 
b) Nội dung:
- Học sinh làm hoạt động 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 76, 77;  hoạt động luyện tập nhận diện hình hộp chữ nhật.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Nhận xét về (mặt bên, cạnh bên) của hình hộp chữ nhật

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện hoạt động 1trong SGK từ đó trả lời câu hỏi:

Nếu số mặt, số cạnh và số đỉnh của hình hộp chữ nhật đó?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động và trả lời các câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 
- GV đánh giá hđ nhóm và chốt lại kiến thức 

- GV giới thiệu hình hộp chữ nhật sau khi HS hoàn thiện HĐ1
	I. Hình hộp chữ nhật
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NX: Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện hoạt động 2 trong SGK từ đó trả lời câu hỏi:

Đọc tên các mặt, các cạnh và các đỉnh của hình hộp chữ nhật đó?

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động và trả lời các câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 
- GV đánh giá hđ nhóm và chốt lại kiến thức 

- GV giới thiệu hình hộp chữ nhật sau khi HS hoàn thiện HĐ2

*/ Chú ý: Khi ngồi trước mặt một hình hộp chữ nhật như ở hình vẽ sau, bạn Đan chỉ nhìn thấy ba mặt được tô màu, còn một số cạnh không nhìn thấy được. Tuy nhiên để nhận dạng tốt hơn cả hình hộp chữ nhật, người ta vẫn vẽ các cạnh không nhìn thấy đó, nhưng bằng nét đứt

- Gv Hướng dẫn HS vẽ hình hộp chữ nhật 
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        Hình 3

- Hình hộp chữ nhật ABCDA’B’C’D’

- Đáy dưới A’B’C’D’, đáy trên ABCD

- Các mặt bên: ABB’A’; BB’C’C; CC’D’D; DD’A’A

- Các cạnh đáy: AB; BC; CD; DA; A’B’; B’C’; C’D’; D’A’

- Các cạnh bên: AA’; BB’; CC’; DD’

- Các đỉnh: A; B; C; D; A’; B’; C’; D’
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O Hinh 3, ta c

* Hinh hop chit nhit ABCD.A'B'C'D"

« Py dudi ABCD, diy rén A'B'C'D';
Céc mit bén: AA'B'B, BB'C'C. CC'D'D, DD'A’A;

* Cic canh ddy: AB, BC, CD, DA,A'B', B'C’, C'D", D'A”;
Cic canh bén: AA”, BB', CC", DD';

« Cic dinh: A, B, C.D,A", B',C', D"

Cluii y: Khi ngdi truiée mdt hinh hop chil nhit nhu & '
Hinh 4a, ban Dan chi nhin thdy ba mit duge (6 mau,
con mdt s6 canh khong nhin thiy duge. Tuy nhién, d&
n dang (6t hon ci hinh hp chil nhit, ngudi ta vin
VE cic canh khong nhin thiy d6, nhung bing nét dit
(nhu Hinh 4b). ke

@D Quan st hinh hop chitnhit ABCD.A'B'C'D’
& Hinh 5 va thue hién cic hoat dong sau

) Mt AA’D’D 1 hinh gi
b) So sdnh do dai hai canh bén AA” va DD’.

Nhdn xét: Hinh hop chirnhat c6:
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện hoạt động 3 trong SGK từ đó trả lời câu hỏi:

a) Mặt AA’D’D là hình gì?

b) So sánh độ dại hai cạnh bên AA’ và DD’

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động và trả lời các câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 
- GV đánh giá hđ nhóm và [image: image8.png]Séch gido khoaToénTt3p 1Cén X + voo- x
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(@SEED oc ki ndi dung sau:

Cho hinh hop chit nhit ABCD.A'B'C’'D'. Méi doan
thing A’C, B'D, C'A, D'B goi la duéng chéo cia hinh
hop chit nhit do.

ci an, & Hinh 6, doan thing A°C 13 mot duding
chéo cia hinh hop chit nhit ABCD.A'B'C'D'.

Nhan xét: Hinh hop chil nhit ¢6 4 dudng chéo.

II. HINH LAP PHUONG
GBJED Thyc hién cic hoat dong sau

a) V& trén iy ké 6 vudng 6 hinh vudng véi cic kich thude nhu & Hinh 7;

@

b) Ciit rd theo dutong vién cia hinh vita vé (phén 16 mau) v g lai d& ducc Hinh ldp phuomg
nhu & Hinh 8;

19°C Toiquang A G T ) o



chốt lại kiến thức 

- GV NX HĐ3
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Hinh 4a, ban Dan chi nhin thiy ba mit duge (6 mau,

con mdt s6 canh khong nhin thiy duge. Tuy nhién, d&

ing (6t hon c hinh hop chi nhat, ngudi ta vin

ic canh khong nhin thy d6, nhung bing nét dit
(nhu Hinh 4b).

@D Quan st hinh hop chitnhit ABCD.A'B'C'D’
& Hinh 5 va thue hién cic hoat dong sau

) Mt AA’D’D 1 hinh gi?
b) So sdnh do dai hai canh bén AA” va DD,

Nhdn xét: Hinh hép chit nhat ¢6:
* Cac miit deu la hinh chi nhat;
* Cic canh bén biing nhau.

JED Doc ki ndi dung sau:

Cho hinh hop chit nhit ABCD.A'B'C’'D'. Méi doan
thing A’C. B'D, C'A, D'Bgoi la dutmg chéo cia hinh
hop chit nhit do.

han, & Hinh 6, doan thing A°C 13 mot dudng
i hinh hop chil nhit ABCD.A'B'C'D'.

Nhan xét: Hinh hop chil nhit ¢6 4 dudng chéo.

Il HINH LAP PHUONG

Hinh 4

@ 19°C Trdi quang

x O »

X

=9
Resding it





HĐ3: 

- Hình hộp chữ nhật có:

+ Các mặt đều là hình chữ nhật

+ Các cạnh bên bằng nhau

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện hoạt động 4 trong SGK từ đó trả lời câu hỏi:

Đọc tên các đường chéo của hình hộp chữ nhật trong hình 6? 

* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS hoạt động và trả lời các câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 4: 
- GV đánh giá hđ nhóm và chốt lại kiến thức 

- GV NX HĐ4
	HĐ4: 

Hình hộp chữ nhật có 4 đường chéo là: A’C; B;D; C’A; D’B



	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện phiếu học tập trong SGK (Hình được phân công cho các nhóm chuẩn bị trước, GV chuẩn bị dự phòng) từ đó trả lời câu hỏi vào phiếu học tập:

* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm trình bày.
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 5: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS, nhận xét hđ của các nhóm.


	Phiếu học tập 1

Câu 1: Hình hộp chữ nhật gồm có bao nhiêu mặt? bao nhiêu cạnh? Và bao nhiêu đỉnh?

A) Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt; 8 cạnh, 12 đỉnh và 4 đường chéo

B) Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt; 12 cạnh, 8 đỉnh và 4 đường chéo.

C) Hình hộp chữ nhật gồm 8 mặt; 12 cạnh, 8 đỉnh và 4 đường chéo.

D) Hình hộp chữ nhật gồm 12 mặt; 6 cạnh, 8 đỉnh và 4 đường chéo.

Câu 2: Nêu nhận xét về các cạnh bên và các mặt bên của hình hộp chữa nhật ?

- Các cạnh bên AA’; BB’; CC’; DD’ (bằng nhau)

- Các mặt bên của hình hộp chữ nhật đều là hcn

Câu 3: a) Đọc tên các đường chéo của hình hộp chữ nhật sau:

[image: image10.png]G hinhnh v hinh hép chirnhét- X | &Y [LO1 GIAI Ké ten csematbénm X |+ v

C @ tuhoc365.vn/qa/ke-ten-cac-mat-ben-mat-day-cac-canh-cac-dinh-cua-hinh-hop-chu-nhat-sau-va-tra-loi-cau-hoi/ 2

TuHo 36

KE tén cac mat bén, mat day, cac canh, cac dinh ctia hinh hop chir nhat sau va tré 10 cau hoi

A B

Q P

Hinh hop chirnhat gom c6 bao nhiéu mat? bao nhiéu canh? Va bao nhiéu dinh?

A. Hinh hop chi nhat gom 6 mat, 8 canh va 12 B. Hinh hop chi¥nhat gom 6 mét, 12 canh va 8
dinh. dinh.
C. Hinh hop chirnhat gom 8 mat, 12 canh va 8 D. Hinh hop chirnhat gom 12 mat, 6 canh va 8
dinh. dinh.

Tidi quang




- Bốn đường chéo là: AP; BQ; CM; DN

c) Kể tên các mặt đáy của hình hộp chữ nhật trên?
- Mặt đáy: ABCD; MNPQ

d) Kể tên các mặt bên của hình hộp chữ nhật trên?

- Các mặt bên: ADQM; DCPQ; BCPN; ABNM



( Hướng dẫn tự học ở nhà (5 phút)

- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Học thuộc: các đặc điểm của hình hộp chữ nhật, chú ý về cách đọc kí hiệu các mặt bên, mặt đáycủa hình hộp chữ nhật.
- Đọc nội dung phần II, phần III tiết sau học tiếp.
Tiết 2

Hoạt động 2: II. Hình lập phương (khoảng 20 phút)
a) Mục tiêu:

- Hs nhận biết được hình lập phương, đưa ra được các nhận xét cơ bản về kích thước (mặt bên, cạnh bên) của hình lập phương 
b) Nội dung:
- Học sinh làm hoạt động 5, 6, 7 trong SGK trang 77, 78 hoạt động luyện tập nhận diện hình lập phương.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
- Nhận xét về (mặt bên, cạnh bên) của hình lập phương

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện HĐ 5 SGK trang 77 trả lời các câu hỏi:

? Nêu số mặt, số cạnh, số đỉnh và số đường chéo của hình lập phương?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu 1 HS đại diện cho nhóm đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện từng câu hỏi của HĐ5.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm. Từ đó đưa ra nhận xét về các đặc điểm của hình lập phương
	II. HÌNH LẬP PHƯƠNG

Hoạt động 5, SGK, tr77.

[image: image11.png]SachgidokhoaTosn 7t8p 1Cér X |+

C @ File | D/Gi&0%205n%202021-2022/SGK%20CD%20TOANS207/54ch%20gi30%20khoa%20Toan%207%20t3p%201%20Canh%20dieu.pdf

© Addons Store [ Mozila Firefox

Khoa Toan 7 tap 1 Cénh diéu.pdf

79 /114

]
L

|

I
[mm

Hinh 8

©) Quan
hinh 13p phutong d6.

Nhdn xé1: Hinh 13p phuong 6 6 miit, 12 canh, 8 dinh, 4 dutong chéo.

(@BXE Quan sit hinh 1ip phuong & Hinh 9. doc tén c:

dudng chéo ciia hinh 13p phuong d6.

O Hinh 9, ta c6

* Hinh lip phuong ABCDA'B'C'D';
Péy dudi ABCD, diy trén A’B'C'D";

Ciic miit bén: AA'B'B, BB'C'C, CC'D'D, DD'A’A;
Ciic canh ddy: AB, BC, CD, DA, A’B",B'C’, C'D’, D'A";
Ciic canh bén: AA’, BB', CC', DD"

Cic dinh: A, B,C,D.A", B, C". D";
Ciic duding chéo: A'C, B'D, C'A, D'B.

@RXED Quan sit hinh lap phuong ABCDA'B'C'D’ &
Hinh 10 va thyc hign cdc hoat dong sau:

Resding it





-Nhận xét: Hình lập phương có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh, 4 đường chéo



	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện Quan sát vào hình trên bảng và ghi vào phiếu học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 vài HS trả lời 
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả

+ Hình a) và h) là hình hộp chữ nhật

+ Hình b) và e) là hình lập phương
	Phiếu học tập 2

Trang các hình sau đâu là hình hộp chữ nhật? Đâu là hình lập phương
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện HĐ 6 SGK trang 78 trả lời các câu hỏi:

? Đọc tên hình 9, đọc tên các mặt, các cạnh, các đỉnh và các đường chéo của hình lập phương?

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận 3: 

- GV yêu cầu 1 HS đại diện cho nhóm đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện từng câu hỏi của HĐ 6.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm. Từ đó đưa ra nhận xét về các đặc điểm của hình lập phương
	HĐ6: 
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hinh 13p phutong d6.

Nhdn xé1: Hinh 13p phuong 6 6 miit, 12 canh, 8 dinh, 4 dutong chéo.

(@BXE Quan sit hinh 1ip phuong & Hinh 9. doc tén c:

dudng chéo ciia hinh 13p phuong d6.

O Hinh 9, ta c6

* Hinh lip phuong ABCDA'B'C'D';
Péy dudi ABCD, diy trén A’B'C'D";

Ciic miit bén: AA'B'B, BB'C'C, CC'D'D, DD'A’A;
Ciic canh ddy: AB, BC, CD, DA, A’B",B'C’, C'D’, D'A";
Ciic canh bén: AA’, BB', CC', DD"

Cic dinh: A, B,C,D.A", B, C". D";
Ciic duding chéo: A'C, B'D, C'A, D'B.

@RXED Quan sit hinh lap phuong ABCDA'B'C'D’ &
Hinh 10 va thyc hign cdc hoat dong sau:
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- Hình lập phương ABCDA’B’C’D’

- Đáy dưới ABCD; đáy trên A’B’C’D’

- Các mặt bên: AA’B’B; BB’C’C; CC’D’D; DD’A’A

- Các cạnh bên: AA’; BB’ CC’; DD’

- Các cạnh đáy: AD; DC; BC; AB A’D’; B’C’; A’B’

- Các đỉnh là: A; B; C; D; A’; B’; C’; D’

- Các đường chéo là: A’C; B’D; C’A; D’B

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện HĐ 7 SGK trang 78 trả lời các câu hỏi:

a) Mặt AA’D’D là hình gì?
b) So sánh độ dài các cạnh của hình lập phương
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận 4: 

- GV yêu cầu 1 HS đại diện cho nhóm đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện từng câu hỏi của HĐ 6.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 4: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm. Từ đó đưa ra nhận xét về các đặc điểm của hình lập phương
	HĐ 7 (78/sgk)
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KD Quan sit hinh lip phuong ABCDA'B'C'D’ &
Hinh 10 va thyc hién cdc hoat dong sau:

) Mt A A’D’D la hinh gi?

b) So sanh d§ dai cdc canh cia hinh 1gp phuong do.

Nhdn xét: Hinh 1gp phuong c6:

* Céc mit déu 1a hinh vudng;

* Céc canh déu biing nhau

1il. DIEN TICH XUNG QUANH VA THE TiCH CUA HINH HOP CHU NHAT,
HINH LAP PHUONG

Cho hinh hop chil nhdt (Hinh 11) ¢6 ba kich thudc: chiéu dai 13 a, chidu rong I b, chidu cao

Ia ¢ (a, b, ¢ cing don vi do). Cho hinh 13p phudng (Hinh 12) ¢6 6 dai canh 1a d.

19°C Toiquang A G E @)





NX: - Hình lập phương có:

+ Các mặt bên đều là hình vuông

+ Các cạnh đều bằng nhau

	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện phiếu học tập: Quan sát các mặt của hình rồi  trả lời các câu hỏi:

- Các mặt của hình hộp chữ nhật hình gì? Các mặt nào bằng nhau
- Các mặt của hình lập phương hình gì? Các mặt nào bằng nhau
* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS thực hiện các yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận 5: 

- GV yêu cầu 1 HS đại diện cho nhóm đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện từng câu hỏi của phiếu học tập

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 5: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm. Từ đó đưa ra nhận xét về các đặc điểm của hình lập phương
	Phiếu học tập 3

Quan sát hình vẽ
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+ Cac mat cia hinh hp chi nhét 13 hinh gi ? Nhiing mat ndo bang nhau ?

™ it cia hinh I3p phuong I hinh gi ? Nhing m3t no béng nhau ?







	* GV giao nhiệm vụ học tập 6: 

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện Bài tập 1 SGK trang 80

* HS thực hiện nhiệm vụ 6:
- HS thực hiện các nhiệm vụ.

* Báo cáo, thảo luận 6: 
- Các nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm khác theo dõi nhận xét
* Kết luận, nhận định 6: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm.
	Bài tập 1 (SGK trang 80)
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1. Tim 56 thich hop cho (2] trong biing sau:

Hinh hp chil nhit Hinh 1ip phuong

S& mit

S8 dinh

S canh

S8 miit ddy

S& mit bén

S8 duding chéo

2. Pé. D6 em chi vdi mt thude thing (c6 chia don vi mm) ma do duoe dé dai duong chéo
ot vién gach c6 dang hinh hop chit nhit (nhu Hinh 15)







Hoạt động 3: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương (15 phút)
a) Mục tiêu:
- HS được nhắc lại về cách tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương từ đó áp dụng vào thực tiễn
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu nhắc lại công thức tính diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương

- Vận dụng làm Bài tập 
c) Sản phẩm: HS ghi lại các công thức và làm được Bài tập vào vở
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	*/ GV giới thiệu chung về hình hộp chữ nhật

Đưa hình ảnh lên máy chiếu và giới thiệu chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật để hs quan sát

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu 1HS nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật đã học ở tiểu học

- Thực hiện VD1: Một hộp sữ có dạng hình hộp chữ nhật (hình 13) với các kích thước của đáy dưới lần lượt là 4cm, 5cm và chiều cao là 12cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hộp sữ đó

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 2 HS đại diện cho 2 nhóm lên bảng trình bày kết quả thực hiện(mỗi đại diện trình bày 1 ý)
- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm.
	III. Diện tích xung quang và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
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1il. DIEN TICH XUNG QUANH VA THE TiCH CUA HINH HOP CHU NHAT,
HINH LAP PHUONG

Cho hinh hop chil nhdt (Hinh 11) ¢6 ba kich thudc: chiéu dai 13 a, chidu rong I b, chidu cao

Ia ¢ (a, b, ¢ cing don vi do). Cho hinh 13p phudng (Hinh 12) ¢6 6 dai canh 1a d.

Ta c6 mdt s6 cong thiic sau

Dién tich xung quanh

Hinh hop chi nhit S, =2a+b)

Hinh 13p phuong =4d

1 1 Mot hop sita ¢6 dang hinh hop chit nhat (Hinh 13)
véi cdc kich thude ctia ddy dudi lan lugt 12 4 cm, 5 cm va
chiéu cao 12 em. Tinh dién tich xung quanh va thé tich
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18°C Trdi quang G ooy B





- Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng và có đáy là hình chữ nhật.

- Gọi a, b, c tương ứng (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) của hình hộp chữ nhật:
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*/ VD1:
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Hinh 11 Hinh 1

"2 c6 mit s6 cong thite sau:

207/55ch%20gia0%20kh0a%20To4ng%207%20t3p%201%20Canhg%20diu.pdf 3

Dién tich xung quanh

Thé tich

Hinh hip chit nht 2(a + b)e

Hinh 13p phuong S, =4d"

Vidu 1) Mot hop sita c6 dang hinh hop chil nhat (Hink 13)
vdi cic kich thude cia ddy dudi 1in lugt 12 4 cm, 5 cm va
chiu cao 12 cm. Tinh dién tich xung quanh va thé
ciia hop sita 6.

Gidi
Do hop sita c6 dang hinh hop chit nhit nén
~ Dién tich xung quanh cita hop sita 1
S,=2.(4+5).12=216 (cm’)
~ Thé tich cia hop sia la:
V=4.5.12=240 (cm’).

Vi du 2/ Bé cé cinh trong Hinh 146 dang hinh 13p phudng
vdi o dai canh 12 60 cm. Tinh thé tich cita bé cd canh

V= abc

)

#Mot vién gach dit sét nung
dic 6 dyng hinh hop chit
nhdt véi cde kich thudc
ciin ddy dudi Hin gt ]
220 mm, 105 mm va chiéu

tich xung quanh va thé
tich cia vién gach d6.





Giải:

Do hộp sữa có dạng hình hộp chữ nhật nên:

- Diện tích xung quanh của hộp sữa là: 
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- Thể tích của hộp sữa là: 
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	*/ GV giới thiệu chung về hình hộp chữ nhật

Đưa hình ảnh lên máy chiếu và giới thiệu chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật để hs quan sát

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu: Thực hiện VD 2: Bể cá cảnh trong Hình 14 có dạng hình lập phương với độ dài cạnh là 60cm. Tính thể tích của bể cá cảnh.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 2 HS đại diện cho 2 nhóm lên bảng trình bày kết quả thực hiện(mỗi đại diện trình bày 1 ý)
- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm.
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1il. DIEN TICH XUNG QUANH VA THE TiCH CUA HINH HOP CHU NHAT,
HINH LAP PHUONG

Cho hinh hop chil nhdt (Hinh 11) ¢6 ba kich thudc: chiéu dai 13 a, chidu rong I b, chidu cao

Ia ¢ (a, b, ¢ cing don vi do). Cho hinh 13p phudng (Hinh 12) ¢6 6 dai canh 1a d.

Ta c6 mdt s6 cong thiic sau

Dién tich xung quanh

Hinh hop chi nhit S, =2a+b)

Hinh 3p phuong

1 1 Mot hop sita ¢6 dang hinh hop chit nhat (Hinh 13)
ddy dudi 1an lugt 14 4 cm, 5 cm va
chiéu cao 12 em. Tinh dién tich xung quanh va thé tich
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Hình lập phương có các mặt là hình vuông có cạnh là d nên:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
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- Thể tích của hình lập phương là
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*/ VD 2: 
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— The tich ctia hp st 220 mm, 105 mm va chiéu

V=4.5.12=240 (cm’). cao 13
tich xung quanh va thé
Vidy 2/ Bé cd canh trong Hinh 14 ¢6 dang hinh 13p phuong ey

v6i @9 dai canh 14 60 cm. Tinh thé tich ciia bé nh.

Gidi

Do bé cd cinh ndy c6 dang hinh 13p phucng vdi 4o dai canh
1260 cm nén thé tich cia nd la

16 000 (cm?). Hinh 14

1. Tim 5 thich hgp cho (7) trong bing sau:

i g | s phans

‘ S& mit





Giải:

- Do bể cá cảnh này có dạng hình lập phương với độ dài cạnh 60cm nên thể tích của nó là:
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Áp dụng thực hiện Bài tập  theo nhóm 4 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu.

* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 2 HS đại diện cho 2 nhóm lên bảng trình bày kết quả thực hiện(mỗi đại diện trình bày 1 ý)
- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm.
	Bài tập 

- Diện tích xung quanh của viên gạch là:
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- Thể tích của viên gạch là:
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4. Hoạt động vận dụng (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học đưa ra các ví dụ trong thực tế

b) Nội dung: 

Nhiệm vụ trên lớp: 

- Lấy các vị dụ minh họa về các vật dụng, đồ dùng… có hình hộp chữ nhật, hình lập phương  trong thực tế cuộc sống.

- Hoạt động tranh luận xác định hình.
Nhiệm vụ về  nhà: Nhận diện tủ lạnh nhà em thuộc hình nào đã học trong bài. Đo đạc các kích thước của tủ lạnh nhà em và tính diện tích xung quanh thể tích của nó.

c) Sản phẩm:kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Thực hiện theo nhóm 4 Lấy các vị dụ minh họa về các vật dụng, đồ dùng… có hình hộp chữ nhật, hình lập phương trong thực tế cuộc sống vào phiếu học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện cho nhóm lên bảng dán kết quả

- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả.

- GV nhận xét:  Các hình trong bài hôm nay thường được ứng dụng trong thực tế ở cách lĩnh vực mỹ thuật, xây dựng, hàng không,…
	Bài 3 (sgk/80)

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
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Hutdng dan
X&p ba vién gach (xem nhu ba hinh hop chit nhdt) & vi rf nhu Hinh 16, i do khoing
cich MN.

. St tim hinh dnh nhiing @8 vt trong thyc tién ¢6 dang hinh hop chil nhat, hinh 13p
phuong, ching han hinh dnh khi ru-bich & Hinh 17, hinh dnh hop dung hang &
Hinh 17b.

Hinh 17

§2. HINH LANG TRU DUNG TAM GIAC.
HINH LANG TRU BUNG TU GIAC
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Vi du: D6 chdi, khéi rubik, xtc xdc, ...

b) Béc diém ctia hinh Igp phuong
Hinh 1p phuong c6 ddy du dac diém ciia hinh hdp chif nhat nhu: c6 8 dinh, ¢6 12 canh, ...
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b) Biéic diém ctia hinh hép chit nhat

+ Hinh hép chif nhat c6 6 mat: 4 mat bén (mat 1, mat 2, mdt 3, mat 4) va 2 mdt ddy (mdt 5, mdt 6) déu la cdc hinh chir nhat. Mat 1
béing béing 2, mat 3 béing mat 4, mdt 5 bang mat 6.
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thực hiện theo nhóm 2ng 

- MH: Không cần đo đạc em cho cô biết diện tích xung quanh của khối Rubik?

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện cho nhóm lên bảng dán kết quả

- HS cả lớp quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.Từ đó đưa ra nhận xét hđ của các nhóm.
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b) Béc diém ctia hinh Igp phuong
Hinh 1p phuong c6 ddy du dac diém ciia hinh hdp chif nhat nhu: c6 8 dinh, ¢6 12 canh, ...
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	- GV giao nhiệm vụ về nhà (khoảng 2 phút)
như mục nội dung

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.

- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình

- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.
	


( Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

- GV cho HS nhắc lại các kiến thức đã học trong cả bài và yêu cầu HS học thuộc.
- Đọc nội dung bài sau “§2 Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác” 
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